
UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số                    /QĐ-SYT    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hoà Bình, ngày      tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến khoa học 

cấp ngành năm 2020 
  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÒA BÌNH 
 

Căn cứ Quyết định số 31/2016/ QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-SYT 

ngày 21/02/2012 của Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình; Quyết định số 2242/QĐ-SYT 

ngày 25/10/2017 của Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình về việc Kiện toàn Thường trực 

Hội đồng Khoa học kỹ thuật Ngành Y tế Hòa Bình; 

Căn cứ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến khoa 

học cấp ngành năm 2020; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh 

Hòa Bình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến khoa học cấp 

ngành năm 2020 theo danh sách đính kèm (72 đề tài, 03 sáng kiến, 07 luận văn 

CKII, 10 luận văn Thạc sỹ, 21 luận văn CKI); 

Điều 2. Tiền thưởng và tiền hỗ trợ nghiên cứu khoa học do đơn vị chi trả 

theo quy định hiện hành;  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) 

tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, sáng kiến khoa học cấp ngành 

tại Điều 1, Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế, Trưởng các phòng có liên 

quan của Sở Y tế và Lãnh đạo các đơn vị có đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

ngành, sáng kiến khoa học cấp ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:   
- Như điều 3; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở (để b/c); 

- Website của Sở: 

- Lưu: VT, NVY.(Ng). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thu Hằng 



DANH SÁCH 

Danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày      /12 /2020 của Sở Y tế Hoà Bình) 
 

STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

01 Bùi Thị Sứ 
Trung tâm 

KSBT tỉnh 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan dến hút 

thuốc lá của sinh viên Trường Cao Đẳng kinh 

tế Hoà Bình, năm 2020. 

Bùi Đức Vương 

Bùi Hồng Hạnh 

Nguyễn Hải Đăng 

Nguyễn Thị Thu Hường 

Khá 

02 Trần Minh Đức 
Trung tâm 

KSBT tỉnh 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

sức khoẻ tâm thần của học sinh Trường 

Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn 

Thụ, tỉnh Hoà Bình, năm 2020. 

Trần Thị Ái Hương 

Lê Thị Phương 

Lê Thị Khuyên 

Lê Thị Hồng Nhung 

Khá 

03 Trần Thị Kim Loan 
Trung tâm 

KSBT tỉnh 

Thực trạng điều kiện an toàn sinh học phòng 

xét nghiệm cơ sở y tế công lập tỉnh Hoà Bình 

năm 2020. 

Lê Hồng Bình 

Trần Thị Dung 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hương 

Bùi Huy Thành 

Trung 

bình 

04 Trần Thị Thanh Thuỷ 
Trung tâm 

KSBT tỉnh 

Thực trạng sử dụng các chất gây nghiện và 

yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị 

Methadone liều duy trì tại cơ sở điều trị 

Methadone thành phố Hoà Bình, năm 2020. 

Xa Quốc Văn 

Trần Quang Đạo 

Bùi Thanh Tuyền 

Phạm Thị Huyền Trang 

Trung 

bình 

05 Ngô Thị Phượng 
Trung tâm 

KSBT tỉnh 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

nhiễm khuẩn đường sinh sản ở phụ nữ tại xã 

Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình 

năm 2020. 

Bùi Thị Chạnh 

Bùi Thị Dậu 

Bùi Cao Ngữ 

Đinh Hải Yến 

Khá 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

06 Nguyễn Thị Nghĩa 
Trung tâm 

KSBT tỉnh 

Đánh giá tác dụng không mong muốn trên 

lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị 

ARV tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hoà Bình, năm 2020. 

Kiều Đình Vì 

Lâm Ngọc Tĩnh 

Đào Thị Ái Phượng 

Huỳnh Thanh Lam 

Trung 

bình 

07 Nguyễn Thị Lan Hương 

TT Kiểm 

nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm 

Mô tả thực trạng các nguồn lực và đánh giá 

kết quả kiểm tra chất lượng thuốc của Trung 

tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm Hoà Bình, năm 2019. 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Trần Thị Minh Nghĩa 

Bùi Công Định 

Đinh Văn Huấn 

Trung 

bình 

08 Nguyễn Thị Thoa 
TTYT thành 

phố 

Thực trạngvà một số yếu tố liên quan đến sử 

dụng biện pháp tránh thai hiện đại tại thành 

phố Hoà Bình, năm 2020. 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Nguyễn Hoàng Hải 

Cao Thị Quý 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Khá 

09 Bùi Thị Minh Trang 
Trung tâm 

GĐYK 

Đánh giá sự hài lòng về thực hiện thủ tục 

hành chính của các đối tượng đến giám định 

tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Hoà 

Bình, năm 2020 

Hoàng Ngọc Hào 

Bạch Thị Hằng 

Lê Xuân Tám 

Nguyễn Thị Hải Anh 

Trung 

bình 

10 Nguyễn Thị Thu 
TTYT huyện 

Lạc Thuỷ 

Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm và 

một số yếu tố liên quan của người trực tiếp 

chế biến tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, 

năm 2020. 

Phạm Văn Hiệu 

Nguyễn Văn Hạnh 

Vũ Quốc Hải 

Vũ Việt Tùng 

Khá 

11 

 

Quách Thị Nghĩa  

 

TTYT huyện 

Tân Lạc 

Thực trạng hoạt động của đội ngũ cộng tác 

viên Dân số - KHHGĐ thôn bản và các yếu tố 

liên quan tại huyện Tân Lạc, năm 2020. 

Bùi Văn Nới 

Trần Quốc Mạnh 

Đinh Thị Thu Hồng 

Phạm Thị Đảm 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

12 Bùi Thị Nhứ 
TTYT huyện 

Tân Lạc 

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu 

tố liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ của 

các bà mẹ sau sinh con tại Trung tâm Y tế 

huyện Tân Lạc, năm 2020. 

Nguyễn Quang Tự 

Bùi Thị Ánh 

Phạm Văn Bình 

Bùi Thị Hạnh 

Trung 

bình 

13 Nguyễn Thị Hiên 
TTYT huyện 

Yên Thuỷ 

Mô tả sự hoà nhập cộng đồng của người 

khuyết tật trong độ tuổi lao động tại xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, năm 

2020. 

Đinh Hồng Lịch 

Trần Thị Thuý 

Nguyễn Thị Hương 

Bùi Phương Anh 

Trung 

bình 

14 Vũ Văn Tiến 
TTYT huyện 

Lạc Sơn 

Đánh giá kiến thức và điều kiện sản xuất bún 

trên địa bàn huyện Lạc Sơn, năm 2020. 

Nguyễn Thị Thu 

Bùi Thị Mai 

Lương Thị Ly 

Bùi Thanh Cao 

Trung 

bình 

15 

 

Bùi Thị Hồng 

 

TTYT huyện 

Lạc Sơn 

Thực trạng chẩn đoán, điều trị, quản lý tăng 

huyết áp tại trạm y tế các xã, thị trấn huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, năm 2020 và một số 

yếu tố liên quan. 

Bùi Thị Hiền 

Bùi Thị Thanh Tâm 

Lưu Quốc Trung  

Phạm Hoàng Đào 

Trung 

bình 

16 Lê Anh Khoa 
TTYT huyện 

Lạc Sơn 

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan ở người từ 60-70 tuổi đến khám tại khoa 

khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, 

năm 2020. 

Bùi Văn Vanh 

Bùi Văn Hồng 

Bùi Văn Phón 

Trương Thanh Bình 

Trung 

bình 

17 Bùi Hồng Đông 
TTYT huyện 

Lạc Sơn 

Kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 

tuổi về chăm sóc trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp 

cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Định Cư, 

huyện Lạc Sơn, năm 2020. 

Nguyễn Thế Mạnh 

Bủi Thị Lệ Duyên 

Bùi Thị Tình 

Bùi Thị Thanh Dung 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

18 Bùi Văn Ty 
TTYT huyện 

Lạc Sơn 

Thực trạng sức khoẻ và một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ mãn kinh tại huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hoà Bình, năm 2020. 

Bùi Văn Minh 

Phạm Thị Hương 

Lương Thị Lan 

Bạch Thị Lương 

Khá 

19 Bùi Văn Luyến  
TTYT huyện 

Lạc Sơn 

Kiến thức, thái độ, thực hành về các biện 

pháp tránh thai của vị thành niên xã Quý Hoà, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, năm 2020. 

Nguyễn Văn Bảy 

Nguyễn Văn Thái 

Bùi Thị Liễu 

Nguyễn Thị Lạc Hồng 

Trung 

bình 

20 Quản Thị Biên 
TTYT huyện 

Đà Bắc 

Kiến thức, thái độ, hành vi về bệnh tan máu 

bẩm sinh của phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tại 

xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, 

năm 2020. 

Trần Thị Toàn 

Lường Thị Khánh 

Hà Thị Dần 

Trần Thị Minh Hương 

Trung 

bình 

21 Hà Văn Chầng 
TTYT huyện 

Đà Bắc 

Thực trạng sử dụng dung dịch chăm sóc trước 

sinh và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có 

con dưới 1 tuổi tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà 

Bình, năm 2020. 

Ngô Thị Chinh 

Phạm Thị Thanh Luận 

Nguyễn Thị Mai Oanh 

Hà Thế Sơn 

Trung 

bình 

22 Quách Thành Luân 
TTYT huyện 

Kim Bôi 

Mô tả thực trạng sử dụng thuốc an toàn, hợp 

lý tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi 6 Tháng 

đầu năm 2020. 

Nguyễn Ngọc Chuyển 

Nguyễn Thanh Bình 

Nguyễn Thị Hoài 

Nguyễn Ngọc Hà 

Trung 

bình 

 

23 
Phạm Thị Nga 

TTYT huyện 

Kim Bôi 

Kiến thức, thái độ, thực hành về tiêm chủng đầy 

đủ cho trẻ của các mẹ có con dưới 1 tuổi và các 

yếu tố liên quan ở xã Nuông Dăm, xã Mỵ Hoà, 

huyện Kim Bôi, năm 2020. 

Nguyễn Việt Dũng 

Nguyễn Quang Hưng 

Đặng Việt Hồng  

Bùi Thanh Bình 

Trung 

bình 

24 Nguyễn Việt Dũng 
TTYT huyện 

Kim Bôi 

Thực trạng bỏ điều trị và một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ 

sở điều trị Methadone huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà 

Bình, năm 2020 

Nguyễn Thị Loan  

Nguyễn Quang Hưng 

Trần Thị Mừng  

Nguyễn Thị Ban Mai 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

25 Nguyễn Đức Kiên 
TTYT huyện 

Kim Bôi 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với 

hoạt động cấp phát thuốc điều trị ngoại trú tại 

khoa Dược, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, 

năm 2020. 

Bùi Văn Phương 

Nguyễn Trung Kiên 

Trịnh Thuý Hường 

Bùi Thị Mai 

Trung 

bình 

26 Bùi Văn Long 
TTYT huyện 

Kim Bôi 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 tại phòng khám nội tiết, Trung 

tâm Y tế huyện Kim Bôi 6 tháng đầu năm 

2020. 

Dương Hải Thành 

Nguyễn Trung Kiên 

Hà Thế Anh 

Đinh Thị Diện 

Trung 

bình 

27 Nguyễn Đức Toàn 
Chi cục 

VSATTP 

Thực trạng an toàn thực phẩm và một số yếu 

tố ảnh hưởng trong sản xuất nước đá dùng 

liền tại tỉnh Hoà Bình, năm 2020. 

Bùi Đinh Thị Dinh 

Nguyễn Mạnh Tuân 

Nguyễn Văn Hà 

Trần Thị Thanh Thuỷ 

Trung 

bình 

28 Bùi Quang Huấn 
Chi Cục 

ATVSTP 

Mô tả thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm 

tại bếp ăn tập thể trong các Doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, năm 2020. 

Kiều Thị Dung 

Bùi Thị Bích Liên 

Bùi Thị Trang 

Tạ Thanh Bình 

Khá 

29 Nguyễn Ngọc Cường 
TTYT huyện 

Cao Phong 

Kiến thức, thái độ, thực hành về tiêm chủng 

vắc xin SII của người chăm sóc trẻ tại huyện 

Cao Phong năm 2020 và một số yếu tố liên 

quan. 

Bùi Văn Kỳ 

Đinh Tường Anh 

Trần Thị Hoàng 

Bùi Thị Dung 

Trung 

bình 

30 Bùi Thế Vinh 
TTYT huyện 

Cao Phong 

Thực trạng tổ chức hoạt động phòng chống 

COVID-19 huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, 

năm 2020. 

Nguyễn Thị Chung 

Bùi Thị Huệ 

Nguyễn Văn Thắng 

Nguyễn Thị Thuý 

Trung 

bình 

31 Nguyễn Thị Hoa 
TTYT huyện 

Cao Phong 

Thực trạng tăng huyết áp và các yếu tố liên quan 

ở người Mường trưởng thành tại xã vùng cao 

Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, 

năm 2020. 

Chu Thị Thu Hoài 

Bùi Thị Mừng 

Nguyễn Thị Phượng  

Phạm Văn Ngọc 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

32 Ngần Thị Hợi 

TTYT 

Huyện Mai 

Châu 

Thực trạng kiến thức và thực hành của Điều 

dưỡng về sử dụng găng tay và khẩu trang y tế 

tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, năm 

2020. 

Trần Thị Dung 

Khà Thị Hảo 

Trần Thị Thuý 

Hà Thị Thuý 

Trung 

bình 

33 Hà Thị Dậu 

TTYT 

Huyện Mai 

Châu 

Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành tư 

vấn trước, trong, sau sinh của nhân viên Y tế 

tế thôn bản tại 6 xã đặc biệt khó khăn huyện 

Mai Châu, năm 2020. 

Bùi Thị Huệ 

Lường Thị Lan Anh 

Vì Thị Xuân 

Nguyễn Thị Thêm 

Trung 

bình 

34 Nguyễn Thị Hoa 

Trường 

TCYT Hoà 

Bình 

Thực trạng hoạt động và nhu cầu đào tạo của 

đội ngũ cộng tác viên Dân số tại thành phố 

Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, năm 2020. 

Nguyễn Anh Hùng 

Bùi Thị Duyên 

Nguyễn Thị Thu Hường 

Nguyễn Thị Thúy Mai 

Khá 

35 Nguyễn Thị Minh Phương 
Chi cục DS - 

KHHGĐ 

Thực trang cung cấp dịch vụ Kế hoạch hoá 

gia đình của hệ thống Y tế - Dân số tỉnh Hoà 

Bình năm 2020. 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Bùi Thị Thu Thanh 

Đặng Trần Huyền 

Thương 

Quách Thị Nga 

Khá 

36 Đoàn Mạnh Thắng Sở Y tế 

Khảo sát thực trạng thực hiện tiêu chuẩn thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tại các nhà thuốc 

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, năm 2020. 

Hoàng Thị Thuỷ 

Nguyễn An Trường 

Lê Thị Thanh Hoà 

Lưu Thu Hương 

Khá 

37 

 

Lê Thị Hiền 

 

BVĐK tỉnh 

Mô tả đặc điểm bệnh võng mạc đái tháo 

đường tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, 

năm 2020 và một số yếu tố liên quan. 

Phạm Nguyễn Anh 

Tuấn 

Chu Thị Huyền 

Vũ Thị Giang 

Cao Thị Phượng 

Giỏi 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

38 Đặng Xuân Thành BVĐK tỉnh 

Đánh giá giá trị tiên lượng rút nội khí quản 

thành công của “ Leak test” trên bệnh nhân 

thông khí nhân tạo xâm nhập tại Khoa Hồi 

sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa  

Bình, năm 2020. 

Tạ Huy Kiên 

Trần Thị Phương Dung 

Phùng Lê Na 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

Khá 

39 Hà Văn Cường BVĐK tỉnh 

Khảo sát dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị ngộ độc một số loại ma túy 

không phải Opi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hòa Bình 

Chu Xuân Khánh 

Bùi Thị Lan Phương 

Quách Thị Nguyệt 

Tạ Diệu Hà 

Khá 

40 Lê Thị Thành BVĐK tỉnh 

Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân phẫu 

thuật đường tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hòa Bình, năm 2020. 

Nguyễn Hoàng Diệu 

Nguyễn Quốc Phương 

Bùi Thị Phương Lan 

Khá 

41 Phạm Thị Dung BVĐK tỉnh 

Đánh giá kết quả cầm máu trong điều trị cấp 

cứu vỡ giãn tĩnh mạch thực quản do xơ gan 

bằng nội soi can thiệp thắt vòng cao su tại 

BVĐK tỉnh Hòa Bình, năm 2020. 

Nguyễn Chí Thành 

Nguyễn Thị Nhã 

Đỗ Thị Thu 

Trịnh Quốc Công 

Trung 

bình 

42 Nguyễn Thị San BVĐK tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh Thalassemia 

tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hòa Bình, năm 2020. 

Nguyễn Thị Thanh Hảo 

Lê Thị Hương 

Hoàng Thị Loan 

Lê Huy Hùng 

Trung 

bình 

43 Nguyễn Thị Thúy BVĐK tỉnh 

Mô tả thực trạng và yếu tố liên quan đến ghi 

chép hồ sơ bệnh án nội trú ngoại khoa của 

điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa 

Bình. 

Nguyễn Thị Thanh Bình 

Kiều Thị Hạnh 

Trần Thị Hằng  

Trần Thị Thu 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

44 Đinh Đức Linh BVĐK tỉnh 

Đặc điểm lâm sàng, vi khuẩn ở bệnh nhân 

viêm mũi xoang mạn tính đợt cấp tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hòa Bình từ tháng 4/2020 

- 9/2020. 

Hồ Quốc An 

Lê Công Hải 

Nguyễn Duy Quang 

Trần Khánh Toàn 

Trung 

bình 

45 Trần Hoàng Dương BVĐK tỉnh 

Mô tả rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân suy tim 

mạn tính có chức năng tâm thu thất trái giảm 

bằng Holter điện tâm đồ 24h tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Hòa Bình, năm 2020. 

Trần Quang Khánh 

Bùi Minh Châu 

Lê Thị Thuỳ Linh 

Đinh Gia Phúc 

Giỏi 

46 Nguyễn Thanh Sơn BVĐK tỉnh 

Đánh giá kết quả sớm điều trị mổ mở tinh 

hoàn không xuống bìu ở trẻ em tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Trần Huy Bình 

Đặng Văn Lệ 

Đỗ Đức Đăng 

Trịnh Thị Loan 

Giỏi 

47 

 
Bùi Thị Thanh Tâm BVĐK tỉnh 

Nhận xét tình hình nhiễm khuẩn tiết niệu 

trên bệnh nhân mổ nội soi u phì đại lành tính 

tuyến tiền liệt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hòa Bình. 

Đặng Trần Thanh Liêm 

Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Nguyễn Phương Nam 

Trung 

bình 

48  Nguyễn Đạt Hiếu  BVĐK tỉnh 

Đánh giá kết quả phẫu thuật hẹp ống sống 

thắt lưng do thoái hóa sử dụng dụng cụ 

Rocker tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa 

Bình, năm 2018-2019. 

Trương Như Hiển 

Nguyễn Thanh Tuấn 

Bùi Văn Dương 

Đinh Thị Huyền Ngọc 

Giỏi 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

49 Nguyễn Ngọc Điển BVĐK tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy đầu 

dưới xương quay can lệch tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hòa Bình. 

Bùi Hoàng Bột 

Đinh Thế Hải 

Nguyễn Văn Tuấn 

Phạm Văn Tuân 

Trung 

bình 

50 Trương Như Hiển BVĐK tỉnh 

Đánh giá kết quả sớm bơm cement sinh học 

có bóng tạo hình thân đốt sống ngực, thắt 

lưng bị xẹp do loãng xương tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020. 

Nguyễn Quốc Tiến 

Nguyễn Đính 

Vũ Thị Diệu Hằng 

Nguyễn Văn Điệp 

Giỏi 

51 Hoàng Công Tình BVĐK tỉnh 
Đánh giá kết quả điều trị cấp cứu phản vệ tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Bùi Thanh Tuấn 

Phạm Việt Bắc 

Đào Xuân Lương 

Nguyễn Tuyết Nhung 

Giỏi 

52 Đỗ Đình Vận BVĐK tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị sốc nhiễm khuẩn 

trên bệnh nhân sau phẫu thuật ổ bụng có 

phối hợp lọc máu liên tục tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hoà Bình. 

Hoàng Công Tình 

Hà Ngọc Thao 

Đặng Văn Nam 

Quách Thị Dung 

Giỏi 

53 Nguyễn Đức Trọng 
TTYT huyện 

Yên Thuỷ 

Kết quả bước đầu áp dụng “nội soi thực 

quản, dạ dày, tá tràng ống mềm” trong chẩn 

đoán tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thuỷ từ 

tháng 01/2020 - 10/2020. 

Bùi Thị Hiền 

Dương Văn Tiến 

Bùi Thanh Xuân 

Lương Thị Mai Hương 

Trung 

bình 

54 Đinh Quốc Kỳ 
TTYT huyện 

Đà Bắc 

Thực trạng mật độ xương và các yếu tố nguy 

cơ loãng xương ở phụ nữ trên 45 tuổi đến 

khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện 

Đà Bắc năm 2020. 

Trần Hồng Quân 

Phạm Quốc Tuấn 

Phạm Thị Tuyết 

Nguyễn Phúc Thắng 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

55 Đinh Thanh Thuỳ 
TTYT huyện 

Đà Bắc 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

việc chăm sóc người bệnh sau mổ mở viêm 

ruột thừa tại khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm 

Y tế huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình năm 

2020. 

Triệu Văn Hùng 

Phạm Thị Loan 

Hoàng Thanh Quân 

Nguyễn Thị Toán 

Trung 

bình 

56 Hoàng Văn Đức 
TTYT huyện 

Đà Bắc 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

bệnh đái tháo đường typ 2 tại Trung tâm Y 

tế huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình năm 2020. 

Nguyễn Tiến Dũng 

Đinh Mạnh Ngà 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Thị Minh 

Khuyên 

Trung 

bình 

57 Hoàng Xuân Trường 

TTYT 

Thành phố 

Hoà Bình 

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử 

tại Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình năm 

2020. 

Đặng Ngọc Anh 

Bùi Thanh Sơn 

Phạm Đức Huy 

Nguyễn Thị Thuý 

Trung 

Bình 

58 Nguyễn Văn Hải 

TTYT 

Thành phố 

Hoà Bình 

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại 

Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình năm 

2020. 

Đặng Thị Thu Hương 

Hoàng Thị Hiên 

Trần Thị Thanh Xuân 

Phạm Thị Thuý Quỳnh 

Trung 

Bình 

59 Nguyễn Thị Kim Lan 

TTYT 

Thành phố 

Hoà Bình 

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của 

siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp 

tại Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình  năm 

2020. 

Trịnh Anh Tuấn 

Hoàng Như Tuấn 

Nguyễn Thị Phương Anh 

Nguyễn Thị Hồng 

Trung 

Bình 

60 Phạm Kỳ Sơn 

TTYT 

Thành phố 

Hoà Bình 

Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viêm gan ở 

bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ 

tại Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình năm 

2020. 

Trương Thanh Hải 

Nguyễn Hồng Vấn 

Mai Thị Hải Lý 

Nguyễn Hữu Thọ 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

61 Nguyễn Văn Đang 
TTYT huyện 

Lạc Thuỷ 

Thực trạng sử dụng thuốc đái tháo đường 

typ 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại 

Trung tâm Y tế huyện Lạc Thuỷ năm 2020. 

Nguyễn Thanh Hiếu 

Trần Thanh Hải 

Lê Thanh Tính 

Vũ Đức Minh 

Trung 

bình 

62 Nguyễn Trung Hải 
TTYT huyện 

Lạc Thuỷ 

Đánh giá kết quả điều trị của điện châm kết 

hợp với xông thuốc Y học Cổ truyền trên 

bệnh nhân đau thắt lưng cấp tại Trung tâm Y 

tế Lạc Thuỷ năm 2020. 

Hoàng Văn Phúc 

Vũ Trần Linh 

Vũ Quang Khải 

Trần Thị Thanh Hà 

Trung 

bình 

63 Đỗ Thị Huyền Trang  
TTYT huyện 

Lạc Thuỷ 

Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành và 

một số yếu tố liên quan đến rửa tay thường 

quy của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ Thuật 

viên tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Thuỷ 

năm 2020. 

Nguyễn Anh Đức 

Lê Văn Đáng 

Dương Minh Tuyên 

Tạ Việt Dũng 

Trung 

Bình 

64 Phạm Văn Cường 
TTYT huyện 

Mai Châu 

Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật u 

nang buồng trứng tại Trung tâm Y tế huyện 

Mai Châu. 

Bùi Văn Quân 

Nguyễn Việt Thắng 

Đặng Thị Hoài Thu 

Nguyễn Thị Hà Giang 

Khá 

65 Phạm Văn Cường 
TTYT huyện 

Mai Châu 

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn 

đoán viêm ruột thừa cấp qua đối chiếu với 

lâm sàng, phẫu thuật và đại thể. 

Lò Thị Nguyệt 

Trần Thu Hồng 

Nguyễn Thị Phương 

Bùi Thị Trang 

Khá 

66 Phạm Văn Cường 
TTYT huyện 

Mai Châu 

Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật nội 

soi viêm phúc mạc ở người lớn tại Trung 

tâm Y tế huyện Mai Châu. 

Nguyễn Văn Quân 

Hà Thị Thuỳ 

Đặng Thị Hạnh 

Bùi Thị Tâm 

Khá 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

67 Nguyễn Thị Thanh Tình 
TTYT huyện 

Mai Châu 

Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình đặt và 

chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi của 

Điều dưỡng, Hộ sinh tại Trung tâm Y tế 

huyện Mai Châu năm 2020. 

Xa Thị Mai 

Bùi Hưng Nguyên 

Lường Thuý Lê 

Nguyễn Dung Lai 

Trung 

bình 

68 Tào Thị Hiền 
TTYT huyện 

Mai Châu 

Đánh giá kiến thức, kỹ năng và một số yếu 

tố liên quan đến việc cho trẻ bú sớm của bà 

mẹ tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu năm 

2020. 

Hà Văn Long 

Bùi Quang Thành 

Trịnh Hoài Nam 

Bùi Văn Dĩa 

Trung 

bình 

69 Lường Thuý Hoà 
TTYT huyện 

Mai Châu 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tắc 

tuyến sữa ở phụ nữ sau sinh tại Trung tâm Y 

tế huyện Mai Châu năm 2020. 

Hà Văn Trọng 

Hà Văn Nhu 

Nguyễn Thị Sử 

Đoàn Thị Nhung 

Trung 

bình 

70 Đặng Thị Hạnh 
TTYT huyện 

Mai Châu 

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn tại 

Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, năm 2020. 

Hà Thị Quên 

Hà Thị Tân 

Hà Văn Định 

Mạc Văn Sầu 

Trung 

bình 

71 Nguyễn Thị Hoa 
TTYT huyện 

Cao Phong 

Mô tả đặc điểm lâm sàng và xác định các 

yếu tố liên quan bệnh nhân sảng rượu điều 

trị tại Trung tâm Y tế huyện Cao Phong, 

năm 2020. 

Đào Đình Sáng 

Vũ Anh Tuấn 

Nguyễn Như Quỳnh 

Tô Thị Hương Quế 

Trung 

bình 

72 Bùi Văn Cường 

Bệnh viện 

YHCT tỉnh 

Hoà Bình 

Mô tả thực trạng công tác quản lý trang thiết 

bị y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Hoà Bình giai đoạn 2017 - 2019. 

Sầm Hữu Hào 

Nguyễn Thị Hoa 

Bùi Thị Thuý Hải 

Đặng Thị Hồng Nga 

Trung 

bình 

 

  



DANH SÁCH 

Danh sách sáng kiến khoa học cấp Ngành năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SYT ngày /12 /2020 của Sở Y tế) 

 

STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên sáng kiến 
Ngiệm 

thu 
Cộng sự 

1 Bùi Thu Hằng Sở Y tế 

“Mũ kính chắn giọt bắn phòng chống dịch 

Covid – 19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà 

Bình”. 

Đã 

nghiệm 

thu 

Nguyễn Thị Thanh Bình 

Nguyễn Quốc Phương 

Đinh Thị Tới 

Bùi Thị Phương Thuý 

Vũ Thị Hoa 

Nguyễn Thị Thu Trang 

2 Nguyễn Quốc Tiến Sở Y tế 

“Sử dụng bao cao su, quả bóng nhựa, nước 

trong, nước vo gạo và dịch mật lợn để giảng 

dạy phân loại đầu ối, bấm ối và đánh giá màu 

sắc nước ối”. 

Đã 

nghiệm 

thu 

Nguyễn Anh Hùng 

Bùi Văn Vanh 

Bùi Văn Hồng 

Đặng Thị Kim Xuân 

Đinh Thị Huyền Ngọc 

Nguyễn Quang Tự 

3 Nguyễn Thị Thu Huyền 

Trường 

TCYT 

Hoà Bình 

“ Thiết kế dụng cụ tạo bầu vú mẹ có sữa 

trong giảng dạy thực hành khám vú, kiểm tra 

sự tiết sữa và hướng dẫn bà mẹ chăm sóc vú, 

thực hành cho trẻ bú đúng tại Trường trung 

cấp Y tế Hoà Bình” 

Đã 

nghiệm 

thu 

Nguyễn Văn Đang 

Hà Thế Sơn 

Nguyễn Thị Thuý Mai 

Nguyễn Thanh Hiếu 

Bùi Thị Duyên 

Đinh Thị Chi 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Danh sách Luận văn nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SYT ngày /12 /2020 của Sở Y tế) 

 

STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Ngiệm thu Ghi chú 

1      

1 Nguyễn Quốc Tiến Sở Y tế 

Khả năng cung ứng dịch vụ và một số giải 

pháp tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh tại 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình năm 2019. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp II 

2 Nguyễn Đạt Hiếu BVĐK tỉnh 

Kết quả phẫu thuật trượt đốt sống vùng thắt 

lưng cùng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa 

Bình. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp II 

3 Tạ Huy Kiên BVĐK tỉnh 

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương thận cấp ở 

bệnh nhân ngộ độc Paraquat tại Trung tâm 

chống độc Bệnh viện Bạch Mai. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp II 

4 Nguyễn Phi Hùng BVĐK tỉnh 

Đặc điểm hình ảnh và phân loại Meyerding 

trong trượt đốt sống thắt lưng trên Xquang 

thường quy 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp II 

5 Nguyễn Thanh Tuấn BVĐK tỉnh 

Đánh giá đáp ứng hóa trị liệu bệnh nhân ung 

thư phổi không tế bào nhỏ thất bại với thuốc 

điều trị đích tại Bện viện K. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp II 

6 Hoàng Trọng Bằng BVĐK tỉnh 
Đánh giá kết quả điều trị ung thư nội mạc tử 

cung giai đoạn FIGO I tại Bệnh viện K 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp II 

7 Trần Thị Tâm 
TTYT thành 

phố 

Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí khối u buồng 

trứng xoắn ngoài thời kỳ thai nghén tại bệnh 

viện Phụ sản Trung ương. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp II 
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8 Nguyễn Hoàng Hà BVĐK tỉnh 

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật cắt đại 

tràng trái bằng nội soi 3D điều trị ung thư đại 

tràng trái tại Bệnh viện K Tân Triều 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

9 Đỗ Ngọc Bích BVĐK tỉnh 

Khảo sát kích thước và chức năng nhĩ trái trên 

siêu âm Doppler tim 2D và 3D ở bệnh nhân 

rung nhĩ cơn. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

10 Bùi Thị Cẩm Nhung BVĐK tỉnh 
Đánh giá năng lực của nhân viên y tế tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

11 Nguyễn Thị Hương BVĐK tỉnh 

Đánh giá nguy cơ căng thẳng công việc của 

các điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa 

Hòa Bình năm 2020. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

12 Hoàng Thị Vân Anh BVĐK tỉnh 

Thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực y tế 

theo chế độ cử tuyển, liên thông và theo địa chỉ 

tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2018. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

13 Nguyễn Văn Thành 

Trường 

TCYT Hoà 

Bình 

Kiến thức và thực hành chăm sóc sức khoẻ bà 

mẹ của cán bộ y tế xã tại 03 huyện/thành phố, 

tỉnh Hoà Bình và một số yếu tố liên quan. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

14 Nguyễn Thị Tuyết 

Trường 

TCYT Hoà 

Bình 

Huy động nguồn lực trong thực hiện chính 

sách xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hoà 

Bình, tỉnh Hoà Bình hiện nay. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 
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15 Đỗ Duy Tân 
TTYT thành 

phố 

Thực trạng tuân thủ điều trị bênh nhân tăng 

huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người 

bệnh điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế 

thành phố Hoà Bình năm 2019. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

16 Bùi Trọng Hoà 
TTYT Tân 

Lạc 

Quản lý thu hoạt động sự nghiệp của Trung 

tâm Y tế huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

17 Bùi Xuân Tiến 
TTYT Cao 

Phong 

Thực trạng bệnh tăng huyết áp ở người cao 

tuổi tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, Hoà 

Bình năm 2020 và một số yếu tố liên quan. 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sỹ 

18 Cao Thị Thu Trang BVĐK tỉnh 
Khảo sát danh mục thuốc sử dụng của Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

19 Đinh Hoàng Thu BVĐK tỉnh 
Phân tích tình hình sử dụng Colistin tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

20 Nguyễn Thị Vân Anh BVĐK tỉnh 

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc trong điều 

trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 

năm 2018 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

21 Phạm Xuân Ngọc BVĐK tỉnh 

Phân tích thực trang kê đơn thuốc trong điều 

trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa 

Bình năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

22 Trần Trọng Phương BVĐK tỉnh 

Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại khoa 

Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 

2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 
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23 Cấn Cao Sơn BVĐK tỉnh 

Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh trong 

điều trị nội trú tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hòa Bình năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

24 Đinh Thị Chi Sở Y tế 

Khảo sát thực trạng thực hiện kết quả trúng 

thầu thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Mai 

Châu, tỉnh Hoà Bình năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

25 Vũ Tài Thắng Sở Y tế 
Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực Dược tại 

các cơ sở y tế công lập tỉnh Hoà Bình. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

26 Vũ Thị Thu Mai TTYT thành 

phố 

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc điều trị 

ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn, 

tỉnh Hoà Bình năm 2028. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

27 Bùi Thị Thanh Tâm TTYT huyện 

Lạc Sơn 

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc trong điều 

trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hoà Bình năm 2020. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

28 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 
Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc ARV tại 

các phòng khám ngoại trú tỉnh Hoà Bình năm 

2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

29 Nguyễn Minh Tùng TTYT huyện 

Cao Phong 

Phân tích danh mục thuốc sử dụng của Trung 

tâm Y tế huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình  

năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

30 Hoàng Thị Ngọc Hồi TTYT thành 

phố 

Khảo sát hoạt động bảo quản Vaccine tại 

Trung tâm Y tế thành phố, tỉnh Hoà Bình năm 

2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 
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31 Lường Ngọc Bích TTYT thành 

phố 

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc cho bệnh 

nhân điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế 

thành phố, tỉnh Hoà Bình năm 2019. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

32 Lã Thị Bích Phượng 
Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

Khảo sát đặc điểm dịch tễ học và thực trạng 

tuân thủ điều trị Methadone của bệnh nhân tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoà Bình 

năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

33 Hoàng Tú Anh TTYT huyện 

Lương Sơn 

Phân tích cơ cấu thuốc sử dụng tại Trung tâm 

Y tế huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình năm 

2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

34 Nguyễn Thị Nhật Huyền BV Y học cổ 

truyền tỉnh 

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc cho bệnh 

nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Hoà Bình năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

35 Vũ Xuân Trường 

Trường 

TCYT Hoà 

Bình 

Phân tích kết quả đấu thầu thuốc tại Sở Y tế 

tỉnh Hoà Bình, năm 2019 – 2020. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

36 Nguyễn Thị Lan Hương 

TT Kiểm 

nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm 

Phân tích kết quả kiểm tra chất lượng thuốc tại 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, 

thực phẩm tỉnh Hoà Bình năm 2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 

37 Bùi Công Định 

TT Kiểm 

nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm 

Khảo sát khả năng kiêm nghiệm một số dạng 

bào chế thuốc tại Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hoà Bình năm 

2018. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 
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38 Hà Thị Dung TTCY Hoà 

Bình 

Thực trạng chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình năm 

2020. 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn Chuyên 

khoa cấp I 
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